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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Ban hành Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất,kinh doanh thủy sản

 đạt tiêu chuẩnđảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thay thế Quy chế ban hành

 theo Quyết địnhsố 01/2000/QĐ-BTS ngày 03/01/2000

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Nghị định 50/CP ngày 21/6/1994 của Chính phủ qui định nhiệmvụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy

của Bộ Thủy sản;

Căn cứ Nghị định 86/CP ngày 8/12/1995 của Chính phủ phân công tráchnhiệm quản lý Nhà nước về chất

lượng hàng hoá;

Căn cứ Quyết định số 19/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướngChính phủ về bãi bỏ các loại giấy

phép trái với quy định của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư 02 TT/LB ngày 24/5/1996 của Liên Bộ Khoa học Côngnghệ Môi trường- Thuỷ sản

hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/CP ngày 8/12/1995của Chính phủ;

Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sảnxuất, kinh doanh

thuỷ sản đạt tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩmthay thế Quy chế ban hành theo Quyết định số

01/2000/QĐ-BTS ngày3/1/2000 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản.

Điều 2.Các đối tượng sau đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này:

a)Cơ sở chế biến thuỷ sản quy mô hộ gia đình để bán lẻ;

b)Cơ sở bán lẻ thực phẩm thuỷ sản, dịch vụ ăn uống thuỷ sản;

c)Tàu cá có công suất máy chính dưới 90cv;

d)Thuyền đánh cá thủ công;

e)Bến cá (thủ công);

d)Cơ sở chế biến thuỷ sản không dùng làm thực phẩm.
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Điều 3.Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Ông Vụ trưởng VụKhoa học

Công nghệ chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyếtđịnh này.

Điều 4.Các Ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Bảovệ Nguồn

lợi Thuỷ sản, Giám đốc Trung tâm Kiểm tra Chất lượng và Vệ sinh Thuỷsản, Giám đốc các Sở Thuỷ sản,

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có quảnlý thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

                                                             

 BỘ THUỶ SẢN                           cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

       ----------                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                          --------------------------------------

QUY CHẾ

kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷsản

đạt tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

(Ban hành kèm theo Quyết định số 649/2000/QĐ-BTS ngày04/08/2000

của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản)

_________________

CHƯƠNG 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1.Quy chế này quy định trình tự, thủ tục kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất,kinh doanh thuỷ sản (dưới

đây gọi tắt là cơ sở) đạt tiêu chuẩn đảm bảovệ sinh an toàn thực phẩm (dưới đây viết tắt là VSATTP).

2.Đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này là:

a.Các cơ sở chế biến, cơ sở đóng gói, cơ sở bảo quản thuỷ sản dùng làm thực phẩmtheo phương thức công

nghiệp.

b.Các cơ sở chế biến/sơ chế thuỷ sản theo phương thức thủ công; các cơ sở thu muathuỷ sản, cơ sở làm

sạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ; các tàu cá; các cảng cá; cáccơ sở nuôi thuỷ sản bán thâm canh, thâm canh,

công nghiệp; các chợ bán buônnguyên liệu thuỷ sản; các phương tiện cơ giới chuyên dùng để vận chuyển

thuỷsản.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

TrongQuy chế này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.Cơ sở chế biến, cơ sở đóng gói, cơ sở bảo quản thuỷ sản theo phương thức côngnghiệp: cơ sở sản xuất

thuỷ sản, trong đó các thiết bị cơ, nhiệt, điện, lạnhđóng vai trò quyết định trong dây chuyền công nghệ

chế biến, đóng gói hoặc bảoquản thuỷ sản.



2.Cơ sở chế biến, cơ sở sơ chế theo phương thức thủ công: cơ sở sản xuất thuỷsản, tại đó các thiết bị cơ

điện chỉ đóng vai trò phụ trợ trong dây chuyền côngnghệ chế biến, sơ chế thuỷ sản.

3.Cơ sở nuôi thuỷ sản bán thâm canh, thâm canh, công nghiệp: cơ sở nuôi thuỷ sảnthương phẩm, sử dụng

với mức độ khác nhau giống nhân tạo, thức ăn công nghiệpvà các trang thiết bị cơ điện để thực hiện quá

trình công nghệ nuôi thuỷ sản.

4.Cảng cá: công trình xây dựng chuyên dùng, được trang bị phương tiện để tiếpnhận, bốc dỡ, xử lý, bảo

quản nguyên liệu thuỷ sản từ các tàu cá và cung ứngdịch vụ cho tàu cá.

5.Chợ bán buôn nguyên liệu thuỷ sản: công trình xây dựng chuyên dùng nhằm mụcđích tổ chức bán buôn

nguyên liệu thuỷ sản.

6.Tàu cá: phương tiện thuỷ chuyên dùng để khai thác, thu gom, bảo quản, vậnchuyển nguyên liệu thuỷ

sản, có trang bị động cơ.

Điều 3. Căn cứ để kiểm tra, công nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn đảm bảoVSATTP

1.Căn cứ để kiểm tra và công nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn đảm bảo VSATTP là các Tiêuchuẩn Việt Nam,

Tiêu chuẩn Ngành Thuỷ sản và các quy định của Bộ Thuỷ sản vềđiều kiện đảm bảo VSATTP, bao gồm cả

hệ thống quản lý VSATTP, bắt buộc áp dụngđối với từng loại hình cơ sở.

2.Thời hạn và các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng cho từng loại hình cơ sở nói tạiKhoản 2 Điều 1 do Bộ

Thủy sản quy định cho từng thời kỳ, theo Phụ lục 1 của Quychế này.

3.Đối với các cơ sở chế biến, đóng gói thuỷ sản xuất khẩu sang các nước có yêucầu và tiêu chuẩn khác

với quy định của Việt Nam, việc kiểm tra và công nhậnđiều kiện đảm bảo VSATTP sẽ căn cứ theo tiêu

chuẩn và quy định của nước nhậpkhẩu, được Bộ Thuỷ sản công nhận và cho phép áp dụng, hoặc theo thoả

ước giữaViệt Nam với các nước nhập khẩu.

Điều 4. Cơ quan Kiểm tra điều kiện đảm bảo VSATTP

1.Cơ quan kiểm tra điều kiện đảm bảo VSATTP (dưới đây gọi tắt là Cơ quan Kiểmtra) gồm 2 cấp: Cơ

quan Kiểm tra Trung ương và Cơ quan Kiểm tra Địa phương (cấptỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

2.Cơ quan Kiểm tra Trung ương là Trung tâm Kiểm tra Chất lượng và Vệ sinh Thuỷsản: chịu trách nhiệm

kiểm tra điều kiện đảm bảo VSATTP cho các loại hình cơ sởnêu tại Mục a, Khoản 2, Điều 1 của Quy chế

này.

3.Cơ quan Kiểm tra Địa phương là Chi cục Bảo vệ Nguồn lợi Thuỷ sản; ở địa phươngkhông có Chi cục,

cơ quan này do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có quảnlý thuỷ sản chỉ định, sau khi có ý kiến

chấp thuận của Bộ Thuỷ sản: chịu tráchnhiệm kiểm tra điều kiện đảm bảo VSATTP cho các cơ sở nói tại

Mục b, Khoản 2,Điều 1 Quy chế này.

Điều 5. Các hình thức kiểm tra và thẩm tra



1.Kiểm tra lần đầu, áp dụng cho:

a.Cơ sở chưa được kiểm tra và công nhận;

b.Cơ sở đã được công nhận nhưng thay đổi địa điểm sản xuất.

2.Kiểm tra lại, áp dụng cho:

a.Cơ sở đã được kiểm tra, nhưng chưa đủ điều kiện để được công nhận;

b.Cơ sở đã được công nhận, nhưng sau đó đã:

Bốtrí lại hoặc mở rộng mặt bằng sản xuất;

Thayđổi thiết bị công nghệ chủ yếu;

Sảnxuất sản phẩm khác với nhóm sản phẩm đã đăng ký.

c.Cơ sở bị đình chỉ công nhận, nhưng đã khắc phục xong các sai lỗi.

1.Kiểm tra định kỳ: thực hiện theo kế hoạch của Cơ quan Kiểm tra nhằm giám sátviệc duy trì điều kiện

đảm bảo VSATTP của cơ sở.

2.Kiểm tra đột xuất: biện pháp được Cơ quan Kiểm tra thực hiện khi cần, không báotrước cho cơ sở.

3.Thẩm tra - biện pháp do Cơ quan Công nhận thực hiện:

a.Khi cơ sở có văn bản khiếu nại về kết luận của Cơ quan Kiểm tra;

b.Trong những trường hợp cần thiết để đáp ứng yêu cầu quản lý.

Điều 6. Cơ quan Công nhận

1.Cơ quan Công nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn đảm bảo VSATTP (dưới đây gọi tắt là Cơquan Công nhận)

gồm 2 cấp: ở Trung ương là Bộ Thuỷ sản; ở tỉnh/thành phố trựcthuộc Trung ương là Sở Thuỷ sản hoặc Sở

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cóquản lý thuỷ sản.

2.Bộ Thuỷ sản công nhận cho các cơ sở nêu tại Mục a, Khoản 2, Điều 1 của Quy chếnày.

3.Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có quản lý thuỷ sản côngnhận cho các cơ sở tại

địa phương nêu tại Mục b, Khoản 2, Điều 1 của Quy chếnày.

Điều 7 . Hình thức công nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn đảm bảo VSATTP

1.Theo phạm vi quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 Điều 6, Cơ quan Công nhận banhành quyết định

công nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn đảm bảo VSATTP. Định kỳ hàng quýcông bố danh sách các cơ sở nói trên.

2.Trường hợp doanh nghiệp có từ 02 cơ sở (phân xưởng) độc lập trở lên, việc côngnhận chỉ có giá trị đối

với cơ sở được xác định rõ trong danh sách nói tạiKhoản 1 Điều này.

3.Mỗi cơ sở được công nhận sẽ được cấp một mã số. Hệ thống mã số do Bộ Thuỷ sảnquy định và được áp

dụng thống nhất trong cả nước, theo Phụ lục 2 của Quy chếnày.

CHƯƠNG 2

KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VSATTP



Điều 8. Đăng ký kiểm tra

1.Cơ sở phải đăng ký với Cơ quan Kiểm tra theo sự phân cấp được nêu tại Điều 4 đểđược kiểm tra và

công nhận điều kiện đảm bảo VSATTP.

2.Hồ sơ đăng ký kiểm tra lần đầu: Cơ sở nộp 02 (hai) bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm:

a.Giấy đăng ký kiểm tra;

b.Báo cáo về điều kiện đảm bảo VSATTP của cơ sở

3.Hồ sơ đăng ký kiểm tra lại: Cơ sở nộp 02 (hai) bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm:

a.Giấy đăng ký kiểm tra lại;

b.Báo cáo thay đổi điều kiện đảm bảo VSATTP

4.Mẫu giấy đăng ký kiểm tra, kiểm tra lại, mẫu đề cương báo cáo về điều kiện đảmbảo VSATTP của cơ

sở, mẫu đề cương báo cáo thay đổi điều kiện đảm bảo VSATTP docơ quan Kiểm tra Trung ương quy

định, áp dụng thống nhất trong cả nước.

Điều 9.Xác nhận đăng ký và thông báo kiểm tra

Khinhận được hồ sơ đăng ký kiểm tra, Cơ quan Kiểm tra có trách nhiệm:

1.Xem xét hồ sơ, hướng dẫn cơ sở bổ sung những nội dung còn thiếu;

2.Xác nhận đã nhận đủ hồ sơ đăng ký;

3.Thông báo về thời gian kiểm tra (thời gian đó không được muộn hơn 30 ngày kểtừ khi nhận đầy đủ hồ

sơ đăng ký).

Điều 10. Thành lập Đoàn Kiểm tra/Đoàn Thẩm tra

1.Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra ra quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra điều kiện đảmbảo VSATTP đối

với các cơ sở kiểm tra lần đầu, kiểm tra lại hoặc kiểm tra độtxuất. Việc kiểm tra định kỳ tiến hành theo kế

hoạch của Cơ quan kiểm tra, khôngcần ra quyết định.

2.Thủ trưởng Cơ quan Công nhận ra quyết định thành lập Đoàn Thẩm tra trong các trườnghợp nói tại

Khoản 5 Điều 5 Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra hoặc Đoàn Thẩmtra cần nêu rõ:

a.Phạm vi kiểm tra và trách nhiệm của đoàn;

b.Tên của cơ sở được kiểm tra, thẩm tra;

c.Họ tên, chức danh của trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn.

4.Thành viên của đoàn kiểm tra, đoàn thẩm tra là cán bộ đã được đào tạo nghiệp vụkiểm tra, có đủ năng

lực thực hiện việc kiểm tra điều kiện đảm bảo VSATTP tronglĩnh vực thuỷ sản.

Điều 11. Nội dung, phương pháp kiểm tra

1.Nội dung kiểm tra phải phù hợp với quy định trong tiêu chuẩn về điều kiện đảmbảo VSATTP, tương

ứng với từng loại hình cơ sở cần kiểm tra (theo quy định tạiPhụ lục 1 của Quy chế này).


